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1 1000600023 Lê Huỳnh Ánh 08/03/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
2 1000600026 Trần Trí Bảo 28/12/90 Tây Ninh x x x x x x x Đủ hồ sơ

3 1000600037 Nguyễn Trọng Chương 12/09/90 TPHCM x x x x x x

Giấy chứng nhận 
hoàn thành 

chương trình 12 
(bản sao công 

chứng).
4 1000600038 Báo Xuân Cơ 19/03/91 Ninh Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ
5 1000600040 Nguyễn Thành Công 17/12/93 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
6 1000600070 Trần Hải Đăng 29/04/91 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
7 1000600066 Phan Thùy Thanh Duyên 15/12/92 Bình Định x x x x x x x Đủ hồ sơ
8 1000600083 Lê Trúc Gọn 14/08/91 Trà Vinh x x x x x x x Đủ hồ sơ

9 1000600086 Phan Hoàng Bích Hà 23/07/91 Bình Thuận x x x x x x

Phiếu Điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

10 1000600095 Lê Thị Thanh Hằng 25/09/92 TPHCM x x x x x x

Phiếu Điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

11 1000600117 Phạm Thu Hiền 05/11/91 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

12 1000600121 Huỳnh Trung Hiếu 14/04/92 Tây Ninh x x x x x x

Phiếu Điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

13 1000600136 Nguyễn Thị Bích Hồng 03/02/91 Tp.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
14 1000600217 Trịnh Hoàng Mai 10/01/92 TPHCM
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15 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga 28/02/89 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
16 1000600233 Nguyễn Thanh Thúy Nga 05/02/91 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
17 1000600234 Nguyễn Thị Hồng Nga 13/03/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
18 1000600240 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/01/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
19 1000600275 Nguyễn Đắc Quỳnh Như 16/08/90 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
20 1000600286Đàm Trí Oai 22/06/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
21 1000600293 Nguyễn Hoài Phong 07/01/92 Phú Yên x x x x x x x Đủ hồ sơ
22 1000600306 Trương Ngọc Phúc 13/10/92 Kiên Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
23 1000600312 Lê Thảo Phương 21/12/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
24 1000600389 Thái Nguyễn Mai Phương 01/05/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
25 1000600322 Lê Tấn Quan 12/04/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
26 1000600338 Trần Nguyễn Thanh Riêm 31/01/92 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ

27 1000600362 Trần Trọng Thái 10/02/91 TP.HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
28 1000600376Đổng Thị Kim Thảo 10/11/90 Ninh Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ
29 1000600386 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/08/90 Bến Tre x x x x x x x Đủ hồ sơ
30 1000600387 Nguyễn Trần Phương Thảo 04/11/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
31 1000600418 Lê Thị Anh Thư 06/07/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
32 1000600426 Nguyễn Ngọc Mai Thy 19/11/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
33 1000600428 Nguyễn Quỳnh Tiên 19/08/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

34 1000600431 Võ Ngọc Trường Tiên 24/05/91 TPHCM x x x x x x
Học Bạ các lớp 

10,11,12 (Bảng Sao 
Công Chứng).

35 1000600435 Nguyễn Hữu Tín 23/07/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
36 1000600436 Võ Thành Tín 10/01/92 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ
37 1000600447 Phan Ngọc Bảo Trân 17/04/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

38 1000600451 Trần Thanh Trang 03/06/92 TP.HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
39 1000600452 Trần Thị Kiều Trang 08/06/91 Kiên Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
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40 1000600464 Nguyễn Tô Thanh Trúc 29/06/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
41 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11/02/92 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ

42 1000600495 Mai Vũ Tường 20/01/91 Đồng Nai x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Phiếu điểm 6 
môn thi tốt nghiệp 

THPT (Bản sao 
công chứng).

43 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân 15/01/92 TP. HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
44 1000600518 Nguyễn Châu Thanh Vũ 30/03/91 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
45 1000600520 Trần Thịnh Vượng 25/11/91 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

46 1000600505 Trần Thị Thúy Vy 08/10/91 TP HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

47 1000600524 Ngụy Ngọc Yến 19/02/89 TPHCM x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Phiếu điểm 6 
môn thi tốt nghiệp 

THPT (Bản sao 
công chứng).
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